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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức /đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	Đọc hiểu văn bản  thơ sáu chữ, bảy chữ, tám chữ
	2
	2
	1
	     40

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích   2  khổ thơ trong bài thơ.
	1*
	1*
	1*
	     20

	
	
	Bài văn nghị luận XH về một vấn đề cần giải quyết 
	1*
	1*
	1*
	     40

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


	 UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS PHÚC HÒA


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN : LỚP 9

Năm học 2024 – 2025
Thời gian làm bài : 90 phút




I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

      Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Thời gian đốm bạc mái tóc cha
Ngồi tựa mái hiên mỗi chiều tà
Xa xăm cha nghĩ quầng đôi mắt
Vất vả đời cha những lo toan.

Mới đó giờ đây những hư hao
Vầng trán vết nhăn tự thuở nào
Vất vả gian lao đời cha đã
Mong mỏi cho đời con lớn khôn,

Làm sao xoá những công gian khó 
Chẳng thể nào quên bóng dáng cha
Mai này dù ở nơi xa đó
Con nhớ về cha nỗi nhọc nhằn!

Cuộc sống hương quê nơi cơ cực
Nhưng lòng ấm áp những yên vui,
Tình cha cao cả hơn ngọn núi
Rộng lớn bao la hơn biển xanh,

Tôi gọi tiếng lòng tôi cũng gọi
Cao rộng tình cha tiếng yêu thương.
                                                                 
   (Tình cha  - Cao Giang Nam)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2 (1,0 điểm):  Ghi laị những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh người cha trong bài thơ trên. Qua những từ ngữ đó, hình ảnh người cha hiện lên với những phẩm chất nào?

Câu 3 (0,5 điểm): Em hiểu thế nào về câu thơ “Tôi gọi tiếng lòng tôi cũng gọi”?
Câu 4 (1,0 điểm): Tìm một biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng:

“Cuộc sống hương quê nơi cơ cực
 Nhưng lòng ấm áp những yên vui,
 Tình cha cao cả hơn ngọn núi
 Rộng lớn bao la hơn biển xanh,”

Câu 5 (1,0 điểm): Cha và mẹ là những người luôn sẵn sàng hi sinh để dành cho chúng ta một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc. Bằng những trải nghiệm của bản thân, theo em, cha mẹ đã hi sinh cho chúng ta những gì? Và bản thân em sẽ làm gì để đền đáp sự hi sinh đó của cha mẹ?

II. VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích   hai khổ thơ đầu của bài thơ “Tình cha” trong phần đọc hiểu. 
Câu 2 (4,0 điểm): 
“Tôi gọi tiếng lòng tôi cũng gọi
  Cao rộng tình cha tiếng yêu thương.”

Tình yêu thương là tình cảm cao quý mà con người đã dành cho nhau. Vậy nên “Được sống trong tình yêu thương là một hạnh phúc của mỗi người”. Em hãy viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ để bày tỏ suy nghĩ của mình về ý kiến trên.

________________HẾT________________
 HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu hỏi
	Nội dung gợi ý
	Biểu điểm

	Phần 1

	Câu 1
	- PTBĐ: Biểu cảm
	0,5 điểm

	Câu 2
	- Hình ảnh người cha được khắc hoạ qua các từ ngữ, hình ảnh là: 

+ “Thời gian đóm bạc mái tóc”, 

+ “Ngồi tựa mái hiên chiều tà”, 

+ “nghĩ quầng đôi mắt”, 

+ “vất vả những lo toan”, 

+ “Vầng trán vết nhăn”, 

+ “Vất vả gian lao”, 

+ “mong đời con khôn lớn”, 

- Những phẩm chất của người cha:

+ Hết lòng yêu thương con

+ Giàu đức hi sinh
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3
	+ Là tiếng gọi, là tình cảm xuất phát từ sâu thẳm trái tim của người con.

+ Thể hiện lòng biết ơn, sự thấu hiểu của người con với nỗi vất vả và công lao to lớn của cha.
	0,5 điểm

	Câu 4
	- Biện pháp tu từ: 

+ So sánh “tình cha” với “ngọn núi” và “biển xanh”

- Tác dụng: 

+ Làm cho câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn, tạo ấn tượng và tăng tính thẩm mĩ cho câu thơ.

+ Gợi tình cảm của cha vững chãi và bao la, rộng lớn như núi cao biển rộng.

+ Bộc lộ tình cảm yêu thương vô bờ bến của cha dành cho con và tình cảm kính trọng, biết ơn của con dành cho người cha.

…
	1,0 điểm

	Câu 5
	*Những hi sinh của cha mẹ
+ Hi sinh thời gian, tiền bạc, sức khoẻ để chăm lo, bảo vệ, che chở cho con cái

+ Hi sinh sở thích cá nhân để dành cho con những điều tốt đẹp nhất

+ Hi sinh cả cuộc đời để cho con một tương lai rộng mở

…

*Bản thân sẽ hành động để đền đáp sự hi sinh của cha mẹ

+ Vâng lời cha mẹ; chăm ngoan, học giỏi.

+ Thường xuyên thăm hỏi, dành thời gian tâm sự, trò chuyện cùng cha mẹ

+ Không bao giờ cãi lời, nói những lòi nói làm những việc làm gây tổn thương cho cha mẹ

+ Phụng dưỡng cha mẹ; chăm sóc cha mẹ khi đau ốm

(HS nêu được 3 nội dung hợp lý không trùng nhau cho điểm tối đa)
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Phần 2

	Câu 1
	· Hình thức:

+ Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn

+ Đúng chính tả, có sự sáng tạo trong ý tưởng và cách diễn đạt

· Nội dung:

+ Mở đoạn: Giới thiệu tên tác giả, tác phẩm; nêu ấn tượng chung (đặc sắc nội dung, nghệ thuật) về đoạn thơ cần phân tích

+ Thân đoạn: Phân tích kết hợp đan xen nghệ thuật và nội dung

*Nội dung: Khắc hoạ hình ảnh người cha tận tuỵ, một đời vất vả với muôn vàn khó khăn, nhọc nhằn để lo cho con và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Dấu vết thời gian và những vất vả lo toan đó còn in hằn trên mái tóc đã điểm bạc của cha, trên vầng trán với những vết nhăn tự thưở nào. Những vần thơ mộc mạc, giản dị toát lên tình yêu thương, sự hi sinh hết lòng của cha dành cho con đồng thời còn cho thấy tình cảm xót thương, sự trân trọng, biết ơn của người con.

*Nghệ thuật: Thể thơ bẩy chữ giản dị, tràn đầy cảm xúc; biện pháp tu từ đảo ngữ “xa xăm cha nghĩ”, “vất vả đời cha”…nhấn mạnh và làm nổi bật cuộc đời với muôn vàn nỗi vất vả đắng cay để chăm lo cho con; hình ảnh thơ giàu sức gợi “ngồi tựa mái hiên mỗi chiều tà” khắc hoạ hình ảnh bóng dáng tiều tuỵ của người cha kết hợp cùng các từ láy “xa xăm”, “vất vả” làm nổi bật hình ảnh người cha với cuộc đời đầy gian truân…

+ Kết đoạn: Khẳng định giá trị của đoạn thơ trong tác phẩm
	0,5 điểm

1,5 điểm

	Câu 2
	· Hình thức:

· - Đảm bảo đúng hình thức bài văn: Đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài

- Đủ dung lượng

- Đúng chính tả, có sự sáng tạo trong ý tưởng và cách diễn đạt

· Nội dung:

- Mở bài: Giới thiệu được vấn đề cần bàn luận và bày tỏ quan điểm

- Thân bài:

*Luận điểm 1: Giải thích ý kiến

+ “Tình yêu thương” là gì?: Là sự đồng cảm, sự chia sẻ, sự gắn bó và sự hiểu biết giữa con người với con người. Đó là một trong những phẩm chất cao quý của con người. Tình yêu thương có nhiều cách thể hiện đa dạng và phong phú trong cuộc sống.. 

+ “Sống trong tình yêu thương”: Con người được lớn lên cùng với tình yêu, sự chăm lo, quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ, đùm bọc của tất cả mọi ngừoi
. “Hạnh phúc”: là trạng thái cảm xúc tích cực biểu hiện ở sự vui vẻ, cảm thấy hài lòng, mãn nguyện của con người 

=> Nhận xét vấn đề: Khẳng giá trị mà tình yêu thương mang lại cho con người những niềm hạnh phúc trong cuộc sống

*Luận điểm 2: Bàn luận tại sao nói được sống trong tình yêu thương là một hạnh phúc

+ Tình yêu thương giúp con người sống vui vẻ, lạc quan, hoà đồng

+ Tình yêu thương giúp con người biết chia sẻ, quan tâm đến người khác

+ Tình yêu thương giúp con người thêm tự tin, mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn, thử thách

+ Tình yêu thương giúp xoá đi mọi mặc cảm, tự ti của mọi người trong xã hội; giúp đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực và những việc làm xấu giúp xã hội lành mạnh, văn minh

=>Dẫn chứng minh hoạ 

*Luận điểm 3:  ý kiến  tái chiều ,phản biện: Vẫn còn có nhiều người sống ích kỉ hẹp hỏi, chỉ muốn nhận tình yêu thương nhưng không bao giờ cho đi tình yêu thương

*Luận điểm 4: Bài học 

. Nhận thức: Hiểu rõ giá trị của tình yêu thương bởi cuộc sống không thể thiếu yêu thương. Nếu con người không có tình yêu thương sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm, dần dần xa cách nhau.
.Hành động: cần biết trân trọng tình yêu thương của người khác dành cho mình; đồng thời biết yêu thương, giúp đỡ người khác.

- Kết bài: Khẳng định vấn đề cần bàn luận. Liên hệ bản thân …
=>Yêu thương là chiếc chìa khoá mở cánh cửa hạnh phúc bởi trao đi là nhận lại.

(GV linh hoạt trong quá trình chấm thi; tôn trọng ý kiế cá nhân của HS)
	1,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

0,25 điểm

0,25

0,25 điểm


